

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Đối tượng: Lớp 5 tuổi – GIA MẢI
Thời gian thực hiện: 4 tuần
(Từ ngày 09 tháng 03 năm 2026 đến ngày 03 tháng 04 năm 2026 )

- Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình: (HĐ STEAM: Làm ổ cho gà đẻ trứng (EDP     ( Từ ngày: 09/03/ 2026 đến ngày: 13/03/2026 )
- Nhánh 2: Động vật sống dưới nước ( Từ ngày: 16/03/ 2026 đến ngày: 20/03/2026 )
- Nhánh 3: Động vật sống trong rừng ( Từ ngày: 23/03/ 2026 đến ngày: 27/03/2026 )
- Nhánh 4: Côn trùng và chim: (HD STEAM: Vòng đời của bướm (5E) ( Từ ngày: 30/03/ 2026 đến ngày: 03/04/2026 )

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
Phát triển
thể  chất



	

1
	* Phát triển vận động:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc hoặc bài hát. Bắt đầu và kết thúc đúng nhịp.















	

- Thực hiện các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.

+ Hô hấp

+ Tay











+ Lưng-Bụng- Lườn









+ Chân - bật

	Thể dục sáng

+ Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 


- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay: 
+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Quay sang trái, sang phải kết hợp hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân - bật:
+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau.

	
	


15.10
	
- Kiểm soát được vận động:
+ Bật tách khép chân qua 7 ô
	
- Trẻ thực hiện tốt vận động:
+ Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.
	Thể dục kỹ năng:


- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.

	
	    4
	- Ném bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m.(CS03)

	- Ném bắt bóng bằng 2 tay (Khoảng cách 4m)

	- Bắt và ném bóng với người đối diện


	
	





20.1


20.2

	- Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động.
+ Vẽ và sao chép các chữ cái, chữ số.

+ Xếp chồng 12- 15 khối theo mẫu.

	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay, cổ tay.



+ Vẽ và sao chép các chữ cái, chữ số.

+ Xếp chồng, lắp rắp.
	- HĐ góc KH-T-TN, XD, trò chơi thẻ ELM...




	
	

29
	* Dinh dưỡng và sức khỏe
- Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm (CS22).
	

- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, phòng tránh những con vật nguy hiểm.
	KNXH:

- Phòng tránh những con vật nguy hiểm

	
	32
	- Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm. (CS25)

	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	- TCTV,các hoạt động, mọi lúc mọi nơi.


	
	



36.1

36.2
	- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.
+ Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
	- Tập luyện một số thói quen tốt về ăn uống, giữ gìn sức khỏe.



	- Mọi lúc mọi nơi, hoạt động ăn, hoạt động chơi.

	Phát triển nhận
thức
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- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của con vật (CS93)


	
- Quá trình phát triển của cây, điều kiện sống của một con vật
	MTXQ 
- Vòng đời của bướm
( Dự án steam 5E )
- Trò chuyện về một số con vật sống trong gia đình 

- Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng.



	
	
	
	
	

	
	24
	- Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát (một số con vật sống trong gia đình, trong rừng...).

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật.
	

	
	19
	- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.

	- Quan sát, dự đoán, nhận xét, thảo luận thử nghiệm. thí nghiệm cá bơi trong nước.
	- HĐNT, HĐH

	
	1
	- Gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung.(CS92)

	- Đặc điểm, lợi ích và tác hại của con vật.

	- TCTV, HĐNT, HĐC
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	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 8 (CS104)

	- Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.
	- Hoạt động chơi góc KH-T-TN

Toán

- Nhận biết, phân biệt các khối ( khối vuông, khối chữ nhật) 
- Nhận biết, phân biệt các khối (khối cầu, khối trụ, khối tam giác) 


	
	  37
	- Chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu ( CS107)
	- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ, khối tam giác và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	

	
	50
	- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

	- Trẻ biết tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau
	- Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới.

	
Phát triển ngôn ngữ
	3





	 - Hiểu nghĩa từ khái quát: Động vật sống trong rừng, Động vật sống trong gia đình,  động vật dưới nước, côn trùng và chim (CS63).

	- Hiểu các từ khái quát : Hiểu các từ khái quát: Động vật sống trong rừng, ĐV sống trong gia đình, đv dưới nước, côn trùng và chim.
	- TCTV, các hoạt động, mọi lúc mọi nơi.

	
	15
	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (CS73)
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp .

	

	
	17
	- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện (CS75)
	- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện.
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	- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao..
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao….



	Văn học
Thơ : 
- Mèo đi câu cá
- Hổ trong vườn thú
Truyện:
- Thanh âm đầm lầy

- HĐH, hoạt động góc, hoạt động chiều.

- Kể chuyện sáng tạo


	
	4
	 - Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, dành cho lứa tuổi của trẻ (CS64).

	- Nghe hiểu các bài thơ, câu chuyện phù hợp với độ tuổi.
	

	
	13


	- Kể lại được nội dung chuyện đã được nghe theo trình tự nhất định (CS71).

	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự.
	

	
	32
	- Biết kể chuyện theo tranh 
	- Kể chuyện theo tranh
	

	
	
38
	
- Nhận dạng được chữ cái trong bảng 
chữ cái tiếng Việt (CS91)

	
- Nhân dạng các chữ cái và phát âm được chính xác chữ cái đó.
	Chữ cái
- Làm quen chữ cái h, k
- Trò chơi chữ cái h,k

	
	37
	- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (CS90)
	- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	- Tập tô chữ cái h,k


	
	35
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (CS88)
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ. 
- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái.
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	- Biết viết tên của bản thân theo cách của mình(CS89).

	
	

	
Phát triển thẩm mỹ

	4



	- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (CS99)
	- Nghe và nhận ra sắc thái (Vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	* Âm nhạc
Nghe hát:
- Chú voi con ở Bản Đôn
- Con Chim vành khuyên
- Lý hoài nam













+ Hát, vận động
- Đố bạn
- Bắc kim thang
- Biểu diễn cuối chủ đề
- Góc âm nhạc, văn nghệ cuối tuần

+ Trò chơi
-  Đồng đội vui nhộn
- Vòng tròn tiết tấu


	
	2












	- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc); thích nghe, hiểu và đọc thơ; thích nghe và kể chuyện.
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc, và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	

	
	5
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (CS100)

	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	

	
	6
	 Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (CS101)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc.
	

	
	14
	- Gõ bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	 Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	

	
	8




	- Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. 
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, xé dán, nặn, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	- HĐVC góc tạo hình. HĐNT, HĐH



* Tạo hình
- Thực hiện trong các HĐ tạo hình, HĐNT, HĐC























- Tạo hình con vật sống dưới nước  từ các nguyên vật liệu.

- Làm ổ cho gà đẻ trứng (Steam quy trình EDP)


	
	9
	- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán  để tạo bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	
	10
	- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối. 
	
	

	
	11
	- Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	
	

	
	7
	- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (CS102)


	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	

	
	15
	- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (CS103).

	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
	

	
	12
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.

	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục.

	

	
	16
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.

	

	
Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	9
	- Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày (CS33).

	- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động.
	- Các hoạt động trong ngày, lao động tự phục vụ

- Các hoạt động

Hoạt động  chơi,
* Góc XD:
- Xây trang trại chăn nuôi.
- Xây vườn bách thú
- Xây ao cá
- Xây cửa hàng bán chim cảnh.
* Góc PV: 
- Gia đình – Bác sĩ thú y
- Gia đình, bán hàng
*Âm nhạc: Hát, biểu diễn một số bài hát có trong chủ đề thế giới động vật.
*Sách truyện: Quan sát tranh ảnh, đọc thơ, đồng dao, sưu tầm tranh ảnh, làm sách truyện về chủ đề động vật.
*Tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình con vật chủ đề động vật. Làm các con vật từ các nguyên vật liệu.
*Khoa học Toán - Thiên nhiên: Tạo nhóm, thêm bớt, chia nhóm trong phạm vi 8, chơi với các hình học, khối. Tìm hiểu về các con vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, động  vật sống dưới nước, côn trùng và Chim
- Chăm sóc các con vật, cây cảnh.
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	- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích (CS41)
	- Trẻ biết kiềm chế cảm xúc của bản thân.
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	- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích  của bản thân. (CS30)
	- Mạnh dạn, tự tin, bày tỏ ý kiến, đề xuất trò chơi
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	- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc làm vừa sức.
	- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức với mình.
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	- Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè.(CS50).
	- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn
	

	
	32
	- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác (CS53).
	- Nhận ra mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
	

	
	



















15



	


















- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (CS39).
	



















-Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối.
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